Ngày dạy: 2/10/2023     
TIẾT 9 + 10 - CHỦ ĐỀ: PHÂN BÀO
 
I. Mục tiêu 
1. Kiến thức: 
- Học sinh nêu được sự biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào.
- Trình bày được những biến đổi cơ bản của NST qua các  kì của nguyên phân.
- Phân tích được ý nghĩa của NP đối với sự sinh sản và sinh trưởng của cơ thể.
- Học sinh trình bày được những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân I và giảm phân II.
- Nêu được những điểm khác nhau của từng kì ở giảm phân I và II.
- Phân tích được những sự kiện quan trọng có liên quan tới các cặp NST tương đồng.
2. Năng lực
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ mà nhóm trưởng phân công
- Nhân ái: Giúp đỡ, chia sẻ với bạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
- Trung thực: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. Chuẩn bị bài học:
1. Chuẩn bị của GV:
- Bài giảng điện tử, máy chiếu, máy tính
-  Tranh: H9.1. Chu kì tế bào ;  Tranh : mô tả NST trong TB ở đầu và cuối kì trung gian.
- Tranh + Sơ đồ động (hoặc clip): Mô tả diễn biến NST trong các kì của nguyên phân, giảm phân. 
- Bảng 9. 2( SGK-29)
- Bảng  phụ 9. 2: Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của nguyên phân
	Các kì
	Những diễn biến cơ bản của NST

	Kì đầu 
	- NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn, có hình thái rõ rệt.
- Các NST đính vào sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động

	Kì giữa
	- Các NST kép đóng xoắn cực đại
- Các NST kép xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

	Kì sau
	- Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân ly về phía hai cực của tế bào 

	Kì cuối
	- Các NST đơn giãn xoắn dài ra ở dạng sợi mảnh. 


- Bảng phụ 9.3:
	Đặc điểm
	Kì trung gian
	Kì đầu
	Kì giữa
	Kì sau
	Kì cuối

	Số lượng NST đơn
	0
	0
	0
	4n
	2n

	Số lượng NST kép
	2n
	2n
	2n
	0
	0

	Số tâm động
	2n
	2n
	2n
	4n
	2n

	Số crômatit
	4n
	4n
	4n
	0
	0


- Bảng phụ 10 ( sgk-32) 
- Bảng phụ 10.1.Diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể qua các kì của giảm phân. 
	Các kì
	Những diễn biến cơ bản của NST

	
	Lần phân bào I
	Lần phân bào II

	Kì đầu
	- Các NST xoắn, co ngắn 
- NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp và có thể trao đổi chéo.
	- NST co ngắn lại thấy rõ bộ NST kép trong bộ NST đơn bội


	Kì giữa
	- Các NST kép tương đồng tập trung và xếp song song thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
	- NST kép tập trung thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

	Kì sau
	- Các NST kép trong cặp tương đồng phân ly độc lập với nhau về hai cực của tế bào 
	- Từng NST kép chẻ dọc tâm động thành hai NST đơn phân ly về hai cực của tế bào

	Kì cuối
	- Các NST kép nằm gọn trong hai nhân mới tạo thành với số lượng đơn bội (n) kép.
	- Các NST đơn nằm gọn trong hai nhân mới tạo thành với số lượng đơn bội (n).


-  Bảng phụ 10.2: Số lượng NST, tâm động, crômatit  trong các kì giảm phân
	Đặc điểm
	Giảm phân I
	Giảm phân II

	
	Kì đầu
	Kì giữa
	Kì sau
	Kì cuối
	Kì đầu
	Kì giữa
	Kì sau
	Kì cuối

	NST đơn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2n
	n

	NST kép
	2n
	2n
	2n
	N
	n
	n
	0
	0

	Tâm động
	2n
	2n
	2n
	N
	n
	n
	2n
	n

	Crômatit
	4n
	4n
	4n
	2n
	2n
	2n
	0
	0



- Bảng phụ 10.3: So sánh nguyên phân và giảm phân
 *) Giống nhau: 
- Đều gồm các kì tương tự nhau: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.
- NST đều trải qua những biến đổi: tự nhân đôi, đóng xoắn, tập hợp trên mặt phẳng xích đạo của thoi  phân bào, phân li về các cực, tháo xoắn.
- Sự biến đổi màng nhân, trung tử, thoi vô sắc, tế bào chất và vách ngăn tương tự nhau.
- Đều là cơ chế có tác dụng duy trì ổn định bộ NST trong sinh sản vô tính và hữu tính.
            *) Khác nhau:
	Đặc điểm
	Nguyên phân
	Giảm phân

	Vị trí

Số lần phân bào 

Diễn biến cơ bản của NST



 
Kết quả


Ý nghĩa
	- Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai
- Gồm một lần phân bào với một lần nhân đôi của NST

- Không xảy ra tiếp hợp và trao đổi chéo NST

- Chỉ có một lần NST tập trung trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào (1 hàng) và phân li về hai cực của tế bào.
- Kết quả: từ 1 tế bào mẹ (2n) tạo ra 2 tế bào con (2n) giống nhau và giống mẹ.
-Giúp cơ thể lớn lên; duy trì bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ TB.
	- Xảy ra ở tế bào sinh dục chín.

- Gồm hai lần phân bào với một lần nhân đôi của NST

- Xảy ra tiếp hợp và trao đổi chéo từng đoạn tương ứng với 2 NST đơn khác nguồn trong cặp NST kép đồng dạng.
- Có hai lần NST tập trung trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào (lần1: 2 hàng, lần 2:1 hàng) và phân li về hai cực của tế bào.
- Kết quả: từ 1 tế bào mẹ (2n) tạo ra 4 tế bào con (n) có bộ NST giảm đi một nửa so với mẹ.
- Là cơ sở hình thành giao tử; giúp bộ NST của giao tử giảm đi 1 nửa, nhờ đó qua TT bộ NST đặc trưng của  loài được khôi phục lại. 


 - Thông tin bổ sung: SGV, Sách di truyền học- Phan Cự Nhân.
 2. Chuẩn bị của HS:
- Đọc trước bài 9,10
- Quan sát bảng 9.2 =>Tìm hiểu sự biến đổi về hình thái, cấu trúc NST qua các kì của nguyên phân.
- Quan sát H10 +bảng 10 =>Tìm hiểu sự biến đổi về hình thái, cấu trúc NST qua các kì của giảm phân.
 - Tìm xem các video mô tả quá trinh nguyên phân, giảm phân 
 - Phân biệt nguyên phân với giảm phân
III. Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Phân tích đoạn hội thoại tình huống => Liên hệ bài học 
c. Sản phẩm: - Nội dung bảng nhóm- GV giới thiệu chủ đề
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, quan sát trả lời phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp. 
*GV: Cho cả lớp nghe đoạn hội thoại giữa 2 bạn Hương và Mai như sau:
Hương hỏi Mai: Em Lan nhà bạn năm nay học lớp mấy?
Mai trả lời: Năm nay em Lan nhà tớ học lớp 6 bạn ạ.
Hương: Vậy mà tớ cứ tưởng em bạn học lớp 8 cơ đấy, trông lớn quá.
Mai: ừ, Lan nhà mình lớn hơn so với các bạn cùng lớp vì em đã dậy thì rồi mà bạn.
GV Yêu cầu HS : Nêu dấu hiệu đánh dấu tuổi dậy thì chính thức ở Nam và nữ?
HS: Nữ: có kinh nguyệt lần đầu tiên
       Nam: xuất tinh lần đầu tiên vào ban đêm ( mộng tinh)
GV: NX, bổ sung
GV: Yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học về các hoạt động sống cơ bản của TB ở lớp 8. Thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi sau (2p)
· Cơ thể sinh trưởng (lớn lên) và phát triển được là nhờ hoạt động sống nào của tế bào ? 
· Mô tả hoạt động đó của tế bào bằng hình vẽ?
HS:  Thảo luận nhóm, ghi kq thảo luận vào phiếu học tập
GV: gọi 1 nhóm báo cáo kết quả
+ 1 bạn trình bày trình bày nội dung phiếu học tập
-Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.   
GV: Kiểm chứng các ý kiến của HS bằng cách: Chiếu H9.1: Chu kì TB
- Giới thệu vòng đời TB trên tranh
- Yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận xác định:
 + Vòng đời TB gồm mấy giai đoạn chính?
 + Trong mỗi giai đoạn, TB có sự thay đổi ntn?
HS: Quan sát tranh, trả lời:
GV: ghi các ý kiến hs ra góc bảng
-Vòng đời TB gồm 2 giai đoạn chính: Kì trung gian và nguyên phân.
    +Kì trung gian: TB lớn lên
    + Nguyên phân: TB phân chia từ 1 TB mẹ -> 2 TB con.
? N. xét, bổ sung?
GV: chốt đáp án.
? Hình thức phân bào nào giúp cơ thể lớn lên? (HS: nguyên phân)
GV:NX, chốt đáp án
GV bổ sung: Ngoài hình thức phân bào nguyên phân, TB còn phân bào giảm phân tạo ra tinh trùng và trứng giúp cơ thể sinh sản (làm cơ  thể có những dấu hiệu của tuổi dậy thì chính thức  như có kinh nguyệt hoặc xuất tinh ….)
GV vào bài: Vậy 2 hình thức phân bào này giống và khác nhau như thế nào? có ý nghĩa ntn đối với SV? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, khám phá qua chủ đề: Phân bào.	
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu: HS  trình bày  được những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của nguyên phân, gảm phân.
Ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân.
Nêu được những điểm giống nhau và khác nhau giữa quá trình phát sinh giao tử đực và cái.
b) Nội dung: HS tìm hiểu video, tranh ảnh, căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c) Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV. 
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV cho cả lớp quan sát video, ảnh về nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
Giáo viên chia lớp làm 4 nhóm: Yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ:
· Nhiệm vụ 1:
+  Nhóm 1,2 : Tìm hiểu về nguyên phân
Tìm hiểu n/cứu thông về quá trình nguyên phân
+ Nhóm 3,4 : Tìm hiểu về giảm phân
   Tìm hiểu n/cứu thông về quá trình giảm phân.
+ Nhiệm vụ 2: cả 4 nhóm
 So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa NP, Gp.
- GV cho học sinh quan sát quá trình nguyên phân của tế bào và gợi ý nội dung thảo luận.
+ So sánh số lượng, cấu trúc NST ở đầu và cuối kì trung gian?
+ Hoàn thành bảng 9.1
Kết quả của nguyên phân?
? So sánh số NST ở TB con với TB mẹ?
? Nguyên phân xảy ra ở những TB nào?
GV: Yêu cầu HS tính số TB con tạo ra từ 1 TB sau: 
- 2 lần nguyên phân?  ( HS: 4 TB= 22)
- 3 lần nguyên phân? ( HS: 8 TB = 23)
- n lần nguyên phân?  ( 2n TB)
? tính số TB con tạo ra từ a TB sau n lần nguyên phân?   (a. 2n TB)
=> Vậy nguyên phân có ý nghĩa gì đối với sinh vật sống?( + Nêu ý nghĩa đối với  sinh vật; ý nghĩa thực tiễn)
GV cho học sinh quan sát quá trình giảm phân của tế bào và gợi ý nội dung thảo luận.
? Giảm phân gồm mấy giai đoạn chính? Đó là những giai đoạn nào?
-Tìm hiểu diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân I 
+ Hoàn thành bảng 10
+ Khái niệm, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của giảm phân.
GV: Kết quả của giảm phân I?
? So sánh số NST ở TB con tạo thành sau giảm phân I với TB mẹ?
-Tìm hiểu diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân II 
+ Nhận xét số NST trong tế bào giao tử so với tế bào mẹ?
Nêu ý nghĩa của giảm phân?
- GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ.
chứa các tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau về nguồn gốc?
Bước 4: HS nhận xét, GV nhận xét, đánh giá.
	- HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập

Bước 2: Học sinh phân tích câu hỏi, vận dụng để trả lời
HS nghiên cứu thông tin SGK và các tài liệu, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi
- Nhóm 1,2: 
+ So sánh số lượng, cấu trúc NST ở đầu và cuối kì trung gian?
+ Hoàn thành bảng 9.2
+ Khái niệm, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của nguyên phân.

- Nhóm 3,4:
+ Hoàn thành bảng 10
+ Xảy ra ở đâu, vào thời kì nào
+ Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của giảm phân.
Nhiệm vụ 2: cả 4 nhóm
 So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa NP, Gp.
Giống nhau:
 Khác nhau:
	Đặc điểm
	N. phân
	Giảm phân

	-Vị trí
-Số lần phân bào 
-Diễn biến cơ bản của NST
-Kết quả
-Ý nghĩa
	
	



Bước 3: HS trả lời
 Nhóm 1,2 : đại diện nhóm báo cảo kêt 
quả thảo luận về nguyên phân.
Nhóm 3,4: báo cảo kêt quả thảo luận về ve giảm phân.

Nhiệm vụ 2: Đại diện nhóm 1,2 trình 
bày
Nhiệm vụ 3: Đại diện nhóm 3,4 trình 
bày




I. Nguyên phân
1. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân:
[bookmark: _GoBack]- Nguyên phân: sự phân chia nhân và phân chia chất tế bào
Bảng  phụ 9. 2: Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của nguyên phân
	Các kì
	Những diễn biến cơ bản của NST

	Kì đầu 
	- NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn, có hình thái rõ rệt.
- Các NST đính vào sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động

	Kì giữa
	- Các NST kép đóng xoắn cực đại
- Các NST kép xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

	Kì sau
	- Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân ly về phía hai cực của tế bào 

	Kì cuối
	- Các NST đơn giãn xoắn dài ra ở dạng sợi mảnh. 



- Bảng phụ 9.3:
	Đặc điểm
	Kì trung gian
	Kì đầu
	Kì giữa
	Kì sau
	Kì cuối

	Số lượng NST đơn
	0
	0
	0
	4n
	2n

	Số lượng NST kép
	2n
	2n
	2n
	0
	0

	Số tâm động
	2n
	2n
	2n
	4n
	2n

	Số crômatit
	4n
	4n
	4n
	0
	0


* Kết quả của nguyên phân:
 1 TB mẹ (2n NST) --> 2 TB con (2n NST)
2. Ý nghĩa của nguyên phân
- Giúp cơ thể lớn lên.Truyền đạt ổn định bộ NST đặc trưng cho loài qua các thế hệ tế bào và cơ thể (ở loài sinh sản vô tính).
-Là cơ sở của giâm, chiết, ghép cành và nuôi cấy mô.
II. Giảm phân
- Diễn ra vào thời kì chín của tế bào sinh dục
1. Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân I.
Bảng phụ10.1.Diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể qua các kì của giảm phân. 
	Các kì
	Những diễn biến cơ bản của NST

	
	Lần phân bào I
	Lần phân bào II

	Kì đầu
	- Các NST xoắn, co ngắn 
- NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp và có thể trao đổi chéo.
	- NST co ngắn lại thấy rõ bộ NST kép trong bộ NST đơn bội


	Kì giữa
	- Các NST kép tương đồng tập trung và xếp song song thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
	- NST kép tập trung thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

	Kì sau
	- Các NST kép trong cặp tương đồng phân ly độc lập với nhau về hai cực của tế bào 
	- Từng NST kép chẻ dọc tâm động thành hai NST đơn phân ly về hai cực của tế bào

	Kì cuối
	- Các NST kép nằm gọn trong hai nhân mới tạo thành với số lượng đơn bội (n) kép.
	- Các NST đơn nằm gọn trong hai nhân mới tạo thành với số lượng đơn bội (n).



-  Bảng phụ 10.2: Số lượng NST, tâm động, crômatit  trong các kì giảm phân
	Đặc điểm
	Giảm phân I
	Giảm phân II

	
	Kì đầu
	Kì giữa
	Kì sau
	Kì cuối
	Kì đầu
	Kì giữa
	Kì sau
	Kì cuối

	NST đơn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2n
	n

	NST kép
	2n
	2n
	2n
	N
	N
	n
	0
	0

	Tâm động
	2n
	2n
	2n
	N
	N
	n
	2n
	n

	Crômatit
	4n
	4n
	4n
	2n
	2n
	2n
	0
	0



- Kết quả:1 TB mẹ ( 2n NST) -> 4 TB con ( n NST)
2. Ý nghĩa: 
+ Là cơ sở hình thành giao tử, giúp bộ NST của giao tử còn (n NST), qua thụ tinh bộ NST (2n) của loài được khôi phục,
*Bổ trợ kiến thức:  Phân biệt Nguyên Phân và Giảm Phân:
- Bảng phụ 10.3: So sánh nguyên phân và giảm phân
 *) Giống nhau: 
- Đều gồm các kì tương tự nhau: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.
- NST đều trải qua những biến đổi: tự nhân đôi, đóng xoắn, tập hợp trên mặt phẳng xích đạo của thoi  phân bào, phân li về các cực, tháo xoắn.
- Sự biến đổi màng nhân, trung tử, thoi vô sắc, tế bào chất và vách ngăn tương tự nhau.
- Đều là cơ chế có tác dụng duy trì ổn định bộ NST trong sinh sản vô tính và hữu tính.
           *) Khác nhau:
	Đặc điểm
	Nguyên phân
	Giảm phân

	Vị trí

Số lần phân bào 

Diễn biến cơ bản của NST




Kết quả

Ý nghĩa
	- Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai
- Gồm một lần phân bào với một lần nhân đôi của NST
- Không xảy ra tiếp hợp và trao đổi chéo NST
- Chỉ có một lần NST tập trung trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào (1 hàng) và phân li về hai cực của tế bào.

- Kết quả: từ 1 tế bào mẹ (2n) tạo ra 2 tế bào con (2n) giống nhau và giống mẹ.
-Giúp cơ thể lớn lên; duy trì bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ TB.
	- Xảy ra ở tế bào sinh dục chín.

- Gồm hai lần phân bào với một lần nhân đôi của NST
- Xảy ra tiếp hợp và trao đổi chéo từng đoạn tương ứng với 2 NST đơn khác nguồn trong cặp NST kép đồng dạng.
- Có hai lần NST tập trung trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào (lần1: 2 hàng, lần 2:1 hàng) và phân li về hai cực của tế bào.
- Kết quả: từ 1 tế bào mẹ (2n) tạo ra 4 tế bào con (n) có bộ NST giảm đi một nửa so với mẹ.
- Là cơ sở hình thành giao tử; giúp bộ NST của giao tử giảm đi 1 nửa, nhờ đó qua TT bộ NST đặc trưng của  loài được khôi phục lại. 


HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.
1- Hãy điền vào ô trống các kì của quá trình nguyên phân tương ứng với hình vẽ
[image: Description: 44]
2- Bài tập trắc nghiệm ( HS hoạt động cá nhân): Chọn đáp án đúng nhất
  Câu 1 – NST bắt đầu đóng xoắn ở kì nào của nguyên phân ?
1.  Kì đầu.  ;     B - Kì giữa.        ;     C - Kì sau. ;     D- Kì cuối.
  Câu 2- Các NST kép đóng xoắn cực đại và xếp thành 2 hàng dọc trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở …
A- Kì giữa nguyên phân.  ;       C- Kì giữa giảm phân II
B- Kì giữa giảm phân I.       ;     D- Cả A và B .
  Câu 3- Các NST kép đóng xoắn cực đại và xếp thành 1 hàng dọc trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở …
A. Kì giữa nguyên phân.  ;       C- Kì giữa giảm phân II
B.Kì giữa giảm phân I.       ;     D- Cả A và C.
Câu 4-  Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cặp NST tương đồng diễn ra ở:
        A. Kì đầu của giảm phân I         ;        B. Kì giữa của giảm phân I
        C. Kì cuối của giảm phân I         ;        D. Kì đầu của giảm phân II
Câu 5 - Đặc điểm có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân là :
   A.  Sự phân ly của nhiễm sắc thể    B. Có sự phân chia của tế bào chất.
   C. Có 2 lần phân bào                      D. Nhiễm sắc thể tự  nhân đôi.
Câu 6-   Có 2 TB ruồi giấm cùng nguyên phân 3 lần.Tính tổng số TB con tạo ra?
  A.  16      ;   B. 18      ;  C. 22         ;   D. 32
Câu 7- Vịt nhà 2n=80; 1 tế bào Vịt nhà đang ở kì sau của nguyên phân, TB đó có bao nhiêu NST đơn?
             A.20  ;         B.40 ;        C. 80 ;         D.160                      
 Câu 8- Ruồi giấm 2n=8. 1 TB của Ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II, TB đó có bao nhiêu NST đơn?
            A.2  ;         B.4 ;        C. 8;         D.16   
Câu 9: Trong giảm phân, hiện tượng tiếp hợp và có thể dẫn tới trao đổi chéo giữa các đoạn tương ứng của các NST kép tương đồng xảy ra ở:
a.Kì đầu II                 b.Kì giữa I             c . Kì đầu I                d. Kì sau I
Câu 10: Tế bào sinh giao tử lưỡng bội kết thúc giảm phân I bình thường, bộ NST trong mỗi tế bào con là:
a. n đơn                        b. n kép                      c.2n đơn                 d.2n kép

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV chia lớp thành nhiều nhóm ( mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập
Câu hỏi 1: Tại địa phương em người ta ứng dụng thực tiễn quá trình nguyên phân, giảm phân như thế nào?
Câu hỏi 2: Xác định số lượng NST, cromatit, tâm động của bộ NST ở người 2n=46 qua các kì của giảm phân.
	Các chỉ số
	Giảm phân I
	
	
	Giảm phân II
	
	

	
	Kì đầu
	Kì giữa
	Kì sau
	Kì cuối
	Kì đầu
	Kì giữa
	Kì sau
	Kì cuối

	NST đơn
	
	
	
	
	
	
	
	

	NST kép
	
	
	
	
	
	
	
	

	cromatit
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm động
	
	
	
	
	
	
	
	


* Hướng dẫn về nhà: 
Học bài theo bảng 10 đã hoàn chỉnh. Trả lời câu hỏi 1.
Làm bài tập 3, 4 (trang 33) vào vở bài tập 
Đọc và soạn trước bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
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